
CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP
 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-UBND ngày        /08/2023 của UBND thành phố Hải Dương)

TT

KHỐI MẦM NON KHỐI TIỂU HỌC

Đơn vị Tổng Giáo viên
 mầm non

Nhân viên
kế toán Đơn vị Tổng Văn hóa Âm

nhạc Mỹ thuật Thể dục Ngoại ngữ Tin học
Nhân viên

Kế toán Văn thư Thư viện,
thiết bị

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ái Quốc 1 1 Ái Quốc 3 1 1 1
2 An Thượng 0 An Thượng 4 1 1 1 1
3 Bình Hàn 0 Võ Thị Sáu 0
4 Bình Minh 0 Bình Hàn 0
5 Cẩm Thượng 0 Bình Minh 0
6 Hải Tân 2 2 Cẩm Thượng 1 1
7 Hoa Sứ 1 1 Đặng Quốc Chinh 0
8 Lê Thanh Nghị 0 Đinh Văn Tả 0
9 Nam Đồng 1 1 Hải Tân 2 1 1
10 Ngọc Châu 1 1 Lý Tự Trọng 0
11 Nguyễn Trãi 3 2 1 Nam Đồng 5 5
12 Nhị Châu 3 3 Ngọc Châu 0
13 Quang Trung 0 Nguyễn Lương Bằng 0
14 Tân Bình 1 1 Nguyễn Trãi 0
15 Tân Hưng 0 Nhị Châu 1 1
16 Thạch Khôi 2 2 Phú Lương 0
17 Thanh Bình 0 Tân Hưng 2 1 1
18 Trần Hưng Đạo 1 1 Thạch Khôi 0
19 Trần Phú 1 1 Thanh Bình 1 1
20 Tứ Minh 0 Tô Hiệu 0
21 Việt Hòa 3 2 1 Trần Quốc Toản 0
22 Quyết Thắng 0 Tứ Minh 0
23 Tiền Tiến 4 4 Việt Hòa 2 1 1
24 Gia Xuyên 0 Tân Bình 1 1
25 Liên Hồng 0 Quyết Thắng 3 3
26 Ngọc Sơn 0 Tiền Tiến 7 5 2
27 Gia Xuyên 2 2
28 Liên Hồng 1 1
29 Ngọc Sơn 2 1 1

Cộng 24 21 3 Cộng 37 21 0 1 2 2 9 2 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19

1 Ái Quốc 5 1 1 1 1 1
2 An Thượng 2 1 1
3 Bình Hàn 1 1
4 Bình Minh 0
5 Cẩm Thượng 0
6 Hải Tân 0
7 Lê Hồng Phong 1 1
8 Lê Quý Đôn 0
9 Nam Đồng 1 1
10 Ngọc Châu 0
11 Ngô Gia Tự 1 1
12 Tân Bình 0
13 Tân Hưng 0
14 Thạch Khôi 0
15 Trần Hưng Đạo 0
16 Trần Phú 0
17 Tứ Minh 1 1
18 Việt Hòa 2 1 1
19 Võ Thị Sáu 0
20 Quyết Thắng 0
21 Tiền Tiến 3 1 1 1
22 Gia Xuyên 1 1
23 Liên Hồng 4 1 1 1 1
24 Ngọc Sơn 0

Cộng 22 1 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 1 2 2 5 2 0
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LẬP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày     /08/2023 của UBND thành phố Hải Dương)

TT TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GDTX
Chỉ tiêu

tuyển dụng Ghi chú

1 Giáo viên Toán 2

Cộng 2
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